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Biên soạn và sưu tầm: Thạc sĩ. Nguyễn Xuân Thành

                                                Giảng viên trường ĐHSP Hà Nội 2
    Sinh học lớp 8 - Trung học cơ sở nghiên cứu về Sinh học người (Human Biology). Đây là môn khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện nhân cách cho học sinh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập môn Sinh học 8, chúng tôi đã tiến hành biên soạn và giới thiệu Tài liệu tham khảo và Thư viện hình ảnh môn Sinh học lớp 8 - Trung học cơ sở bao gồm các tài liệu và các hình ảnh, các trang web tham khảo ngoại tuyến,...
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   Các tài liệu trong thư viện được sắp xếp theo từng bài học trong SGK Sinh học lớp 8, nhằm tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho việc giảng dạy của giáo viên Sinh học trong các trường phổ thông. 
   Do việc biên soạn và sưu tầm Tài liệu tham khảo - Thư viện hình ảnh được thực hiện trong thời gian ngắn, nên không thể tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được thông tin phản hồi từ quý thầy cô và các đồng nghiệp để Tài liệu tham khảo - Thư viện hình ảnh tiếp tục được hoàn chỉnh trong những lần tái bản sau.
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LỜI GIỚI THIỆU
    Qua SGK Sinh học 6 và 7, các em học sinh đã được cung cấp một số kiến thức cơ bản nhất về thế giới thực vật và động vật. Qua đó, chúng ta cũng đã thấy được sự tiến hoá của cơ thể sinh vật từ thấp lên cao, thể hiện bằng sự thích nghi hợp lý của sinh vật với môi trường sống của mình. 

    Sinh học lớp 8 sẽ nghiên cứu về con người với các đặc điểm tiến hoá vượt trội so với các lớp động vật khác. Con người là một loài động vật bậc cao, thuộc bộ Linh trưởng, lớp Thú (Mamalia). Nó chịu ảnh hưởng không chỉ của các quy luật sinh học mà còn chịu tác động của các hình thái xã hội khác nhau. Ở người rất phát triển khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ - chính điều này đã giúp cho con người phát triển về mọi mặt, biết chế ngự các tác động bất lợi của tự nhiên, dần dần hướng tới chinh phục tự nhiên. 

    Cơ thể con người thật sự rất gần gũi nhưng cũng hết sức bí ẩn và thú vị khi khám phá ra những điều bí mật ẩn chứa trong nó. Sinh học 8 cung cấp một số kiến thức cơ bản về cấu tạo và chức năng của các hệ cơ quan trong cơ thể con người. Qua đó giúp các em học sinh hiểu và vận dụng các kiến thức đó vào cuộc sống, vào việc vệ sinh cơ thể, tránh xa các tác động xấu ảnh hưởng tới học tập và tương lai của các em.

    Để cung cấp cho giáo viên dạy môn Sinh học 8 một công cụ hữu ích trong việc soạn các bài giảng của mình, chúng tôi tiến hành biên soạn và sưu tầm Tài liệu tham khảo - Thư viện hình ảnh dùng cho môn Sinh học 8, nhằm cung cấp một số tài liệu và hình ảnh tham khảo dùng để giảng dạy các bài học nằm trong chương trình SGK Sinh học 8.

Chương I
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠ THỂ NGƯỜI
(Human Body)
    Con người có cấu tạo cơ thể và nhiều đặc điểm đặc trưng của lớp Thú (Mamalia) và bộ Linh trưởng. Các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể có cấu tạo thích nghi với đời sống tự nhiên và xã hội phong phú, chúng luôn phối hợp chặt chẽ với nhau tạo thành một khối thống nhất. 

    Chương 1 giới thiệu những kiến thức khái quát về cơ thể con người bao gồm kiến thức về cấu tạo cơ thể, cấu tạo và chức năng của tế bào, mô,... Cụ thể chương 1 gồm các bài học sau:

   

   Bài 2. Cấu tạo cơ thể người
    Cơ thể người được cấu tạo bởi nhiều hệ cơ quan khác nhau, các hệ cơ quan đó phối hợp hoạt động giúp cơ thể thích nghi được với các điều kiện sống khác nhau, như hệ vận động, hệ tiêu hoá, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết, hệ hô hấp,... Tất cả đều nằm trong một cấu trúc hợp lý và thống nhất, đó là cơ thể con người.
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Bài 3. Tế bào 

    Tế bào vừa là đơn vị cấu tạo vừa là đơn vị chức năng của cơ thể sinh vật nói chung và con người nói riêng. Tế bào là một cấu trúc sống hoàn chỉnh, bao gồm nhều thành phần khác nhau. Nói chung tế bào của sinh vật nhân chuẩn được chia làm hai loại là tế bào động vật và tế bào thực vật. Hai loại tế bào đó có những nét đặc trưng khác nhau, song đều có thành phần cấu tạo về cơ bản gồm màng tế bào, tế bào chất và nhân. 


[image: image5.png]Trung thé

té bao chat

%" Lyzosom
Lu6i noi chat hat Nhan S0 cip

Lyzosom
thit cap





            [image: image6.jpg]Trung thé
(Centriole) 2

16 mang

Té biwo chil
(Cytosol)




Bài 4. Mô 

    Mô là tập hợp của các tế bào có cùng chức năng và có liên quan với nhau về mặt nguồn gốc. Trong cơ thể con người có nhiều loại mô khác nhau cấu tạo nên các cơ quan thực hiện các chức năng khác nhau.
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Bài 6. Phản xạ

    Phản xạ nói chung là những phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích tác động vào cơ thể từ môi trường (trong và ngoài) thông qua hệ thần kinh. Phản xạ luôn gắn liền với cung phản xạ, một cung phản xạ bao gồm 5 thành phần là: cơ quan thụ cảm, neuron hướng tâm (cảm giác), neuron trung gian, neuron ly tâm (vận động) và cơ quan phản ứng.
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Bài 7. Bộ xương
    Nói đến bộ xương là nói đến bộ khung cơ thể, nó có tác dụng làm giá đỡ và bảo vệ cho các cơ quan trong cơ thể. Ở người, bộ xương có cấu tạo rất phức tạp và vững chắc, đảm bảo cho các hoạt động sống đa dạng của con người.  
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Bài 8. Cấu tạo & tính chất của xương

(Phô b¶n gi¸o ¸n)
    Xương gồm nhiều loại: xương dài, xương ngắn, xương dẹt. Các loại xương có cấu tạo đặc trưng, nhờ có kết cấu vững chắc với đủ hai thành phần: vô vơ và hữu cơ nên có thể đảm bảo chức năng làm bộ khung cho cơ thể. 
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Bài 9. Cấu tạo & tính chất của cơ

    Hệ cơ cùng với hệ xương của cơ thể tạo thành hệ vận động. Trong cơ thể người có ba loại cơ: Cơ vân (hay cơ xương) bám vào xương; cơ trơn (cấu tạo các nội quan) và cơ tim (thành phần chính của tim). Trong đó chỉ có cơ vân là được điều khiển bởi ý muốn chủ quan của con người.
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Bài 10. Hoạt động của cơ
    Các cơ trong cơ thể con người luôn hoạt động, có thể theo hoặc không theo sự điều khiển của ý muốn của "thân chủ" (tuỳ thuộc vào vị trí và chức năng của từng loại cơ). Cơ vận động luôn sinh ra 1 công nhất định gọi là công của cơ. Cùng với sự vận động đó là sự mỏi cơ, và để rèn luyện cơ, cách tốt nhất là sự rèn luyện thường xuyên và khoa học. 
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Bài 11. Tiến hoá của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động 
    Hệ vận động gồm bộ xương và hệ cơ của người mang nhiều đặc điểm tiến hoá thích nghi với tư thế đứng thẳng và lao động. Hộp sọ phát triển, lồng ngực nở rộng sang hai bên, cột sống có 4 điểm cong, xườn chậu nở, cơ đùi, cơ bắp chân phát triển mạnh, bàn chân hình vòm, xương gót phát triển....
    Để hệ cơ xương phát triển cần chú ý rèn luyện thể dục thể thao và lao động vừa sức. 
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Chương III
TUẦN HOÀN (Circulation)
    Đối với các cơ thể đa bào nói chung và cơ thể người nói riêng, hệ thống tuần hoàn có ý nghĩa sống còn đối với đời sống của chúng. Do các cơ thể này không thể tiến hành sự trao đổi chất nhờ khuếch tán như ở động vật đơn bào và tránh mất nước qua bề mặt cơ thể. Hơn nữa, hệ thống tuần hoàn là cầu nối giữa các hệ cơ quan chuyên biệt như hệ hô hấp, tiêu hóa và bài tiết.

    Mỗi nhóm động vật có hệ thống tuần hoàn với những đặc tính khác nhau. Theo quá trình tiến hoá của các nhóm động vật, hệ tuần hoàn cũng biến đổi theo cho phù hợp với hoạt động sống của chúng. Từ hệ tuần hoàn hở (Côn trùng, Thân mềm) cho đến hệ tuần hoàn kín (hầu hết động vật), cấu tạo của tim và hệ mạch cũng phức tạp dần,...

    Chương III nghiên cứu về sự tuần hoàn ở người, bao gồm các bài sau: 

 Bài 13. Máu & môi trường trong cơ thể 

    Môi trường trong cơ thể bao gồm nhiều thành phần khác nhau, chúng có vai trò rất quan trọng đối với sự sống còn của cơ thể. Đó là "cầu nối" giữa các cơ quan và hệ cơ quan khác nhau trong cơ thể. Trong đó, vai trò quan trọng nhất thuộc về máu - một loại mô đặc biệt trong cơ thể.
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Bài 14. Bạch cầu-miễn dịch

    Miễn dịch là khả năng của cơ thể không bị mắc một số bệnh nào đó. Cơ chế miễn dịch luôn liên quan đến bạch cầu - một loại tế bào trong máu có nhiệm vụ phát hiện, tiêu diệt và "lưu trữ thông tin" về các tác nhân gây bệnh, giúp cho cơ thể chống lại các tác nhân có hại từ môi trường.
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Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu 
    Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi do bất cẩn ta có thể bị thương và gây chảy máu. Nếu vết thương nhỏ thì sau 1 thời gian máu sẽ chảy ít dần và cuối cùng hình thành cục máu đông bít chặt vết thương, ngăn không cho máu chảy. Nếu vết thương lớn phải có những biện pháp hỗ trợ để giảm thiểu lượng máu chảy. Bài 15 chúng ta sẽ nghiên cứu về cơ chế gây đông máu. 
    Trong y học, người ta thường sử dụng máu do những người  tình nguyện hiến máu để truyền cho những bệnh nhân bị mất máu. Sự truyền máu đó cũng phải tuân theo những nguyên tắc nhất định.
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Bài 16. Tuần hoàn máu & lưu thông bạch huyết
    Hệ tuần hoàn máu và hệ tuần hoàn bạch huyết giữ vai trò cực kì quan trọng đối với cuộc sống của con người. Hệ tuần hoàn gồm tim và hệ thống mạch máu. Tim được coi là một bơm đẩy và hút, tạo nên áp lực của dòng máu. Hệ tuần hoàn máu gồm vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.
    Hệ bạch huyết gồm phân hệ lớn và phân hệ nhỏ, cùng với hệ tuần hoàn nó tạo nên sự luân chuyển của môi trường trong cơ thể và bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.
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Bài 17. Tim & mạch máu  

    Tim có thể được ví như một cái bơm "chăm chỉ", nó đập liên tục từ trong cơ thể thai nhi cho tới khi chủ nhân của nó đi vào cõi vĩnh hằng. Ngay cả khi ta ngủ hay làm bất cứ điều gì, tim vẫn luôn nhịp nhàng bơm dòng máu đi nuôi cơ thể. Tim người được cấu tạo bởi các mô liên kết và cơ tim, tạo thành 4 ngăn riêng biệt. Máu được bơm từ tim theo 1 chu kì ổn định tới các mạch máu, gồm: động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.   
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Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn
    Máu luôn được vận chuyển trong hệ mạch máu, sự hoạt động của tim phối hợp với hệ mạch và sự hoạt động của cơ bắp tạo nên huyết áp-sức đẩy chủ yếu giúp máu vận chuyển liên tục theo 1 chiều trong hệ mạch.
    Cần liên tục rèn luyện tim mạch, tránh các tác động có hại đến tim và mạch như các chất kích thích, vận động quá sức, các thức ăn có hại cho tim mạch... 
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Chương IV
HÔ HẤP (Respiration)
    Cuộc sống của con người luôn gắn liền với sự thở, đó là biểu hiện bên ngoài của một loạt cơ chế diễn ra bên trong cơ quan hô hấp kết hợp với hệ thống tuần hoàn nhằm cung cấp dưỡng khí (Oxy - O2) cho các tế bào trong cơ thể và giải phóng khí độc (Cacbonic - CO2) ra khỏi cơ thể. 

    Ở người, hệ hô hấp (respiratory system) gồm đường ống dẫn khí và hai lá phổi. Chúng có nhiệm vụ trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài.

    Chương IV nghiên cứu về hệ hô hấp và chức năng của nó đối với cơ thể, bao gồm các nội dung sau:

Bài 20. Hô hấp & các cơ quan hô hấp 

    Hô hấp là quá trình cung cấp O2 cho tế bào của cơ thể đồng thời loại bỏ CO2 do tế bào sản ra ra khỏi cơ thể. Quá trình đó luôn gắn liền với hoạt động tuần hoàn và các hoạt động của các cơ quan hô hấp. Các cơ quan hô hấp gồm đường dẫn khí và hai lá phổi.
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Bài 21. Hoạt động hô hấp
    Nhờ hoạt động của các cơ hô hấp làm cho thể tích lồng ngực thay đổi giúp ta thực hiện các hoạt động hít vào và thở ra. Sự trao đổi khí được diễn ra liên tục ở phổi và tế bào theo các cơ chế nhất định.
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Bài 22. Vệ sinh hô hấp
    Môi trường sống của chúng ta có đầy rẫy những tác nhân gây bệnh. Trong đó hệ hô hấp có lẽ chịu tác động nhiều nhất. Trong không khí có rất nhiều bụi bẩn, khí thải... (đặc biệt ở các vùng ô nhiễm). Các tác nhân đó có thể gây ra các căn bệnh nguy hiểm cho phổi và cơ quan hô hấp. 
    Do đó cần tích cực xây dựng môi trường sống trong sạch, tránh ô nhiễm như trồng cây xanh, không xả rác bừa bãi, không hút thuốc,...
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Bài 23. Thực hành: hô hấp nhân tạo
    Hô hấp nhân tạo là phương pháp tạo nên sự lưu thông khí trong phổi một cách nhân tạo, nhằm giúp phục hồi sự hô hấp bình thường cho bệnh nhân trước khi đưa đến các trung tâm y tế.
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Chương V
TIÊU HOÁ (Digestion)
 

    Hàng ngày chúng ta phải ăn uống theo một chế độ nhất định. Đó là các hoạt động bên ngoài của quá trình tiêu hoá diễn ra trong hệ tiêu hoá của cơ thể. Quá trình đó diễn ra nhờ các cơ quan và các tuyến tiêu hoá. 

    Quá trình tiêu hoá bao gồm các hoạt động ăn uống, đẩy thức ăn vào ống tiêu hoá, tiêu hoá thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân.

    Về mặt bản chất, quá trình tiêu hoá là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng cơ bản mà cơ thể có thể hấp thụ (qua thành ruột) và loại bỏ các chất cặn bã không hấp thụ được.

    Các vấn đề về hoạt động tiêu hoá ở người sẽ được nghiên cứu trong chương V, gồm các nội dung sau:      

Bài 24. Tiêu hoá & các cơ quan tiêu hóa

    Tiêu hoá là quá trình biến đổi thức ăn về mặt cơ học và hoá học thành các chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể và loại thải các thành phần không thể hấp thụ được. 
    Quá trình tiêu hoá được thực hiện nhờ hoạt động của các cơ quan tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá. 
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Bài 25. Tiêu hóa ở khoang miệng
    Thức ăn trước khi đi vào ống tiêu hoá phải được tiêu hoá ở khoang miệng. Ở đây thức ăn chủ yếu được tiêu hoá về mặt cơ học dưới sự phối hợp hoạt động của răng, lưỡi: Thức ăn được cắt thành các mảnh nhỏ và trộn lẫn với nước bọt , tạo điều kiện cho enzym amylaza hoạt động, phân giải tinh bột thành các phần đơn giản hơn như đường mantozơ, glucozơ,... 
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Bài 26. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động của enzym trong nước bọt
    Bài 26 là bài thực hành tìm hiểu về hoạt động của enzyme (amylaza) trong nước bọt. Các hình ảnh sau đây là tuần tự các bước của 1 thí nghiệm thử phản ứng của amylaza ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau.
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Bài 27. Tiêu hóa ở dạ dày
    Dạ dày là cơ quan chủ đạo trong việc nghiền nhuyễn thức ăn tạo điều kiện biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng. Dạ dày có cấu tạo đặc biệt gồm nhiều lớp cơ giúp cho nó có khả năng đảo trộn thức ăn cho thấm đều với dịch vị. 
    Thức ăn được tiêu hoá trong dạ dày từ 3 - 6 giờ, sau đó được đưa từng đợt xuống tá tràng.  





[image: image228.png]GIAI PHAU DA DAY

Day TK
Geg me 1
Tii Da day
mat
|~
DM chit
bung

da day phai

i teang - S DM mac
gog maen -1 treo da
Pong mach — =4 o ¢
o SR




[image: image229.jpg]Gan

ong dan tuy

Tii mat

Ruét non




[image: image230.png]



[image: image231.png]



[image: image232.jpg]



[image: image233.jpg]o
g
g
-
3

Ruot non




[image: image234.jpg]



[image: image235.jpg]



Bài 28. Tiêu hóa ở ruột non 
    Ruột non là cơ quan chuyên trách việc biến đổi thức ăn về mặt hoá học và hấp thụ các chất dinh dưỡng (là các phân tử đơn giản như: axit amin, glucô, axit béo,...) Ruột non là nơi tiếp nhận nhiều nguồn enzym tiêu hóa từ các tuyến tiêu hoá như tuyến tụy, gan, các tuyến ruột. 


[image: image236.png]



[image: image237.jpg]



[image: image238.jpg]



[image: image239.jpg]



[image: image240.jpg]o
g
g
-
3

Ruot non




[image: image241.jpg]Gan

ong dan tuy

Tii mat

Ruét non




Bài 29. Hấp thụ chất dinh dưỡng & thải phân 
    Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng chủ yếu diễn ra ở ruột non, các chất dinh dưỡng được hấp thụ theo đương máu và bạch huyết và được phân phối cho các tế bào của cơ thể. 
    Ruột già của người dài khoảng 1,2 m có nhiệm vụ chủ yếu là hấp thụ lại nước và thải phân (các chất cặn bã không tiêu hoá được) ra khỏi cơ thể.
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Bài 30. Vệ sinh tiêu hóa
    Hệ tiêu hoá luôn tiếp xúc với các yếu tố "lạ" từ môi trường vào, đồng thời nó cũng là hệ cơ quan có nhiều các tác nhân gây bệnh nhất (VD các loại vi khuẩn). DO đó cần chú ý vệ sinh hệ tiêu hoá, tránh các tác động bất lợi cũng như các tác nhân gây bệnh
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Chương VI
TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
(Metabolism & energy's transformation)
 

    Cơ thể sống là một hệ thống mở, nó luôn tự đổi mới thành phần cấu trúc của mình bằng các hoạt động trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng. Thông qua các hoạt động đó, cơ thể sống có thể hình thành hoặc tái tạo cấu trúc, cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống và thải loại các chất không cần thiết ra khỏi cơ thể. 

    Xét về sự trao đổi chất: Về cơ bản có thể chia thành 2 cấp độ:

- Cấp độ cơ thể: đó là sự thu nhận các chất từ môi trường ngoài và thải loại các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. 

- Cấp độ tế bào: Tế bào tiếp nhận các chất dinh dưỡng và Oxy từ máu, đồng thời thải ra các chất bài tiết và CO2.

    Xét về sự chuyển hoá vật chất và năng lượng, nó gồm 2 quá trình đối lập nhưng thống nhất với nhau:

- Quá trình đồng hoá: Tổng hợp các chất phức tạp từ các chất đơn giản đồng thời tích luỹ năng lượng.

- Quá trình dị hoá: Phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản đồng thời giải phóng năng lượng.

    Chương VI sẽ tìm hiểu về các hoạt động trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng, gồm các bài sau:

Bài 31. Trao đổi chất 
    Cơ thể sinh vật luôn tiến hành sự trao đổi chất với môi trường ngoài: cơ thể tiếp nhận các chất có ích cho sự sống và loại thải các chất cặn bã không cần thiết cho sự sống.  Tế bào của cơ thể là một đơn vị cấu tạo, đồng thời là đơn vị chức năng: nó thể hiện tất cả các đặc điểm sống của cơ thể: trong đó có sự trao đổi chất với môi trường ngoài.
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Bài 32. Chuyển hóa
    Quá trình trao đổi vật chất luôn đi kèm quá trình chuyển hoá năng lượng, vì năng lượng luôn gắn liền với vật chất, không có năng lượng phi vật chất. Quá trình chuyển hoá bao gồm hai mặt đối lập nhưng luôn bổ trợ cho nhau, không thể tách rời nhau đó là quá trình đồng hoá và dị hoá. Đồng hoá là quá trình tổng hợp các chất phức tạp từ các chất đơn giản đồng thời tích luỹ năng lượng. Còn quá trình dị hoá là quá trình phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản đồng thời giải phóng năng lượng.
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Bài 33. Thân nhiệt
    Nhiệt độ cơ thể (thân nhiệt) của động vật đẳng nhiệt nói chung và cơ thể người nói riêng luôn được giữ ổn định nhờ các cơ chế điều hoà thân nhiệt như tăng hay giảm quá trình dị hoá, điều hoà sự co giãn mạch máu dưới da thoát mồ hôi,... đảm bảo sự cân bằng giữa sinh nhiệt và toả nhiệt.
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Bài 34. Vitamin & muối khoáng
    Vitamin và muối khoáng mặc dù không cung cấp năng lượng cho cơ thể nhưng chúng thật sự rất cần thiết cho cơ thể; vì chúng tham gia vào thành phần của các loại enzym trao đổi chất. Do đó nếu thiếu chúng, cơ thể chúng ta sẽ rất dễ mắc các chứng bệnh khác nhau tuỳ từng loại vitamin hay muối khoáng mà cơ thể đang thiếu. VD thiếu vitamin B1 dẫn tới bệnh phù nề, thiếu vitamin C dẫn tới bệnh Scorbus,...
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Bài 38. Bài tiết & cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
    Sự thải loại các chất cặn bã - sản phẩm của quá trình chuyển hoá của tế bào ra khỏi cơ thể là quá trình bài tiết. Quá trình này được thực hiện nhờ hệ bài tiết. Trong đó có hệ bài tiết nước tiểu, bao gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái (bàng quang) và ống đái. Trong đó cơ quan đặc biệt quan trọng là thận với khoảng 2.000.000 đơn vị thận (nephron) nó có chức năng lọc máu và hình thành nước tiểu.
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Chương VIII
DA (Skin)
    Bao bọc bên ngoài toàn bộ cơ thể con người là lớp da (skin). Da tạo nên vẻ đẹp của con người, nó  vừa là cơ quan bài tiết vừa có chức năng bảo vệ cơ thể chống lại các tác động bất lợi từ môi trường bên ngoài (các vi khuẩn gây bệnh, các tia bức xạ, các chất hoá học,...). Da có cấu tạo gồm 3 lớp: 

- Lớp biểu bì có tầng sừng và tầng tế bào sống

- Lớp bì có chức năng cảm giác, bài tiết và điều hoà thân nhiệt

- Lớp mỡ dưới da có tác dụng chủ yếu là giảm các tác động cơ học lên cơ thể.

Chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo và chức năng của da trong chương VIII, gồm 2 bài sau:




Bài 41. Cấu tạo & chức năng của da 

    Da là lớp vỏ bọc ngoài cơ thể, có cấu tạo gồm ba lớp: Lớp biểu bì (có tầng sừng và tầng tế bào sống), lớp bì (hạ bì) chứa các cơ quan thụ cảm, bài tiết, điều hoà thân nhiệt và lớp mỡ dưới da.
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Bài 42. Vệ sinh da

    Da bao bọc toàn bộ cơ thể, mặc dù con người hoàn toàn không hô hấp bằng da, tuy nhiên nếu da người bị bỏng khoảng 30-45% cũng rất dễ gây tử vong. Ngoài ra nếu không vệ sinh da thường xuyên cũng dễ gây ra các bệnh ngoài ra có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ con người.


[image: image305.jpg]



[image: image306.jpg]



[image: image307.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://sinh.dhsphn.edu.vn/cxoa/myweb7/Bai%2042/acne_blocked.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image308.png]Bé mit da \\\ i

Mifng tuyén Lo
nhon bi simg hod |

Nang — o\

Tuyén nhon




[image: image309.png]Long — Y \\ \
B it bt \
Bi nhon _

0%,

Tuyén nhon





[image: image310.png]Bé mat da___

Miéng nang
bi phinh to

) L.}
Tuyén nhon

Nung ooio2




[image: image311.jpg]



Chương IX
THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
(Nervous & sense)
    Mọi hoạt động, mọi hành vi của động vật nói chung và con người nói riêng đều do hệ thần kinh quyết định. Hệ thần kinh (nervous system) có nhiệm vụ điều khiển, điều hoà và phối hợp mọi hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể. 

    Đơn vị cấu tạo và đơn vị chức năng của hệ thần kinh là neuron (tế bào thần kinh), nói chung neuron có cấu tạo gồm 1 thân tế bào, 1 sợi nhánh và nhiều sợi trục. neuron có chức năng cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh, sự liên hệ giữa các neuron với nhau và giữa neuron với cơ quan phản ứng được thực hiện qua 1 cấu trúc đặc biệt gọi là xinap.

    Về mặt cấu tạo, hệ thần kinh gồm 2 bộ phận:

- Bộ phận trung ương: gồm tuỷ sống và não bộ chịu trách nhiệm chính trong việc hình thành các phản xạ, trí nhớ, ngôn ngữ,...

- Bộ phận ngoại biên: gồm các dây thần kinh và hạch thần kinh có nhiệm vụ chủ yếu là dẫn truyền các xung thần kinh và tạo thành các đường dây liên hệ giữa các bộ phận của hệ thần kinh.

    Hệ thần kinh thu nhận thông tin và lưu giữ chúng từ các giác quan: ở người có 5 giác quan là thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác. Ngoài ra, nhiều thông tin khoa học cho thấy ở người có lẽ có tồn tại 1 giác quan nữa đó là giác quan thứ 6 (một số tác giả gọi là trực giác) thể hiện khả năng tiên đoán trước một số sự việc sẽ xảy đến trong tương lai...

    Chúng ta sẽ nghiên cứu về hệ thần kinh và giác quan trong chương IX, gồm các nội dung sau đây:




Bài 43. Giới thiệu chung hệ thần kinh

    Hệ thần kinh giữ vai trò điều khiển, điều hoà và phối hợp mọi hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể, đảm bảo cho cơ thể phản ứng thích nghi với các tác động của môi trường trog cũng như môi trường ngoài. Về mặt cấu tạo, hệ thần kinh được chia thành 2 phần: Thần kinh trung ương (não - tuỷ sống) và thần kinh ngoại biên (các dây và hạch thần kinh).
    Đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh là neuron (nơron) hay tế bào thần kinh. Neuron là một loại tế bào chuyên hoá có cấu tạo đặc biệt, thích nghi với chức năng cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh. 
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Bài 45. Dây thần kinh tủy 

    Ở người có 31 đôi dây thần kinh tủy, đó là các dây pha gồm các bó sợi thần kinh hướng tâm (cảm giác) và ly tâm (vận động) được nối với tuỷ qua rễ sau và rễ trước.
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Bài 46. Trụ não, tiểu não, não trung gian 
    Phía trước của tủy sống phình to thành não bộ, tiếp nối với tủy sống từ dưới lên là trụ não, tiểu não và não trung gian. Trụ não có chức năng chủ yếu là điều khiển, điều hoà hoạt động của các nội quan; tiểu não có nhiệm vụ giữ thăng bằng cho cơ thể và phối hợp hoạt động của các cơ quan vận động; còn não trung gian giữ vai trò điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hoà thân nhiệt.
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Bài 47. Đại não
    Đại não là bộ phận phát triển nhất của não người. Đại não gồm chất xám (cấu tạo nên vỏ não) và chất trắng (nằm bên trong vỏ não). Đây là trung tâm điều khiển các phản xạ có điều kiện ở người, đặc biệt là vùng hiểu tiếng nói và chữ viết. 
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Bài 48. Hệ thần kinh sinh dưỡng 
    Hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển, điều hoà và phối hợp hoạt động của các nội quan, nó bao gồm 2 phân hệ:
- Phân hệ giao cảm:có trung ương nằm ở chất xám ở sừng bên tủy sống
- Phân hệ đối giao cảm: có trung ương nằm ở nhân xám trong trụ não và đoạn cùng tủy sống 
    Cả hai phân hệ đều có đặc điểm chung là các sợi trước hạch có bao myelin, các sợi sau hạch thì không có bao myelin.  
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Bài 49. Cơ quan phân tích thị giác

    Cơ quan phân tích nói chung là những cơ quan của cơ thể có nhiệm vụ nhận biết các tác động từ môi trường lên cơ thể và truyền các thông tin thu nhận được về trung tâm phân tích chuyên trách ở trung ương thần kinh.
    Cơ quan phân tích thị giác gồm các tế bào thụ cảm thị giác trong màng lưới của cầu mắt, dây thần kinh thị giác và vùng thị giác ở thuỳ chẩm.
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Bài 50. Vệ sinh mắt
    Mắt người có thể mắc một số tật và bệnh nhất định, như tật cận thị, viễn thị, loạn thị, bệnh đau mắt hột, đau mắt đỏ,... gây ảnh hưởng xấu tới thị lực và vẻ đẹp của con người. Do đó ta cần chú ý giữ gìn, vệ sinh mắt để tránh các bệnh tật có hại cho mắt. 
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Bài 51. Cơ quan phân tích thính giác

    Chúng ta nghe được và phân biệt được các âm thanh to nhỏ, trầm bổng khác nhau là nhờ có cơ quan phân tích thính giác. Cơ quan phân tích thính giác gồm các tế bào thụ cảm thính giác (trong cơ quan Coocti), dây thần kinh thính giác và vùng thính giác ở thuỳ thái dương. 
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Bài 52. Phản xạ không điều kiện & phản xạ có điều kiện
    Phản xạ không điều kiện (PXKĐK) là những phản xạ mang tính chất bẩm sinh, khi một cá thể sinh ra đã có những PXKĐK đặc trưng cho loài, chúng bền vững và ít phụ thuộc vào môi trường. Còn các phản xạ có điều kiện (PXCĐK) là những phản xạ tập nhiễm (phản xạ học được trong quá trình sống). PXCĐK có thể thay đổi được, nó giúp cá thể dễ dàng thích nghi với sự thay đổi của môi trường.
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Bài 53. Hoạt động thần kinh cấp cao ở người
    Sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người là hai quá trình đối lập nhau nhưng lại có liên quan mật thiết với nhau. Đó là cơ sở để hình thành thói quen, tập quán và nếp sống văn hoá. Con người với hệ thần kinh rất phát triển đã hình thành và phát triển hệ thống tín hiệu thứ hai (ngôn ngữ), đó không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn giúp con người hiểu và đồng cảm với nhau, là cơ sở của quá trình tư duy.
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Chương X
NỘI TIẾT (Endocrine)
    Hầu như toàn bộ các quá trình sống của cơ thể con người đều được điều khiển và điều hoà bởi cả 2 cơ chế: thần kinh và thể dịch. Trong chương IX, chúng ta đã nghiên cứu vai trò của hệ thần kinh đối với hoạt động sống của cơ thể. Trong chương X, chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo và chức năng của hệ nội tiết (Endocrine system). Hệ nội tiết bao gồm các tuyến nội tiết, chúng có nhiệm vụ tiết hoocmon (hormone) đưa vào máu và được dòng máu đưa tới các tế bào hoặc cơ quan đích nhằm điều khiển các hoạt động trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng. 

    Hoocmon là những chất hữu cơ phân tử nhỏ có hoạt tính sinh học rất cao, chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng gây ảnh hưởng rõ rệt tới các quá trình sinh lý, sinh hoá diễn ra trong cơ thể. Đặc biệt là hoocmon có tính đặc hiệu rất cao, mỗi loại hoocmon chỉ gây tác động lên một loại cơ quan đích nhất định nào đó mà thôi.

    Đặc điểm tác dụng của hệ nội tiết là thông qua đường máu nên so với hệ thần kinh thì tốc độ tác dụng chậm hơn song nó kéo dài và trên một phổ rộng hơn hệ thần kinh.

    Sự phối hợp hoạt động giữa hệ thần kinh và hệ nội tiết tạo nên sự ổn định của môi trường trong cơ thể và sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan.

Bài 55. Giới thiệu chung hệ nội tiết 
    Hệ nội tiết bao gồm các tuyến nội tiết nằm trong cơ thể, chúng có nhiệm vụ tiết ra các hoocmon đặc hiệu nhằm điều khiển, điều hoà các hoạt động trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể. 
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Bài 56. Tuyến yên, tuyến giáp 
    Tuyến yên là một tuyến nội tiết quan trọng nhất trong cơ thể con người. Đó là tuyến hoocmon tiết ra các hoocmon kích thích hoạt động của các tuyến nội tiết khác. Đồng thời tiết ra các hoomon ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, trao đổi glucô, chất khoáng, trao đổi nước,... 
    Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng. Tuyến giáp và tuyến cận giáp có vai trò điều hoà trao đổi canxi và photpho.
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Bài 57. Tuyến tụy & tuyến trên thận 
    Tuyến tụy là một tuyến pha: nó vừa mang chức năng của một tuyến ngoại tiết (tiết enzym tiêu hoá) vừa mang chức năng của một tuyến nội tiết (tiết hoomon tuyến tụy). Tụy tiết ra 2 loại hoomon là insulin và glucagon có tác dụng duy trì hàm lượng đường trong máu luôn ổn định. 
    Tuyến thượng thận (trên thận gồm miền vỏ và miền tủy): Phần vỏ tiết hoocmon điều hoà lượng đường, hàm lượng các muối trong máu; còn phần tủy tiết 2 loại hoocmon là adrenalin và noradrenalin có tác dụng điều hoà hoạt động của tim mạch và hô hấp.
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Bài 58. Tuyến sinh dục
    Tuyến sinh dục của nam là tinh hoàn, của nữ là buồng trứng. Hai cơ quan đó ngoài nhiệm vụ sản xuất ra tế bào sinh dục (tinh trùng và trứng) còn có nhiệm vụ là 1 tuyến nội tiết sản xuất ra các hoomon sinh dục nam và nữ hình thành các đặc điểm giới tính nam và nữ (nhất là giai đoạn dậy thì). 
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Bài 59. Sự điều hoà & phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết 
    Trong cơ thể người có nhiều các tuyến nội tiết khác nhau ở các vị trí và đảm nhiệm các chức năng khác nhau, nhưng chúng hoàn toàn không độc lập với nhau mà luôn có sự tác động qua lại lẫn nhau, chúng có mối liên hệ ngược với nhau và có sự phối hợp hoạt động đảm bảo cho các quá trình sinh lý và môi trường trong cơ thể diễn ra bình thường.
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Chương XI
SINH SẢN (Reproduction)
    Sinh sản là hoạt động tạo ra thế hệ kế tiếp. Mỗi loài có các hình thức sinh sản với những tập tính khác nhau. Ở người hoạt động sinh sản bên cạnh các quy luật tự nhiên còn chịu tác động của các quy định xã hội. Do đó, con người đương nhiên không thể sinh sản theo quy luật tự nhiên như các động vật khác. 

    Con người sinh sản theo hình thức sinh sản hữu tính. Hoạt động sinh sản ở người được thực hiện trong cơ quan sinh sản trưởng thành. Cơ quan sinh sản của nam có những đặc điểm khác của nữ. Cơ quan sinh sản của nam gồm tinh hoàn (sản xuất tinh trùng và hoocmon sinh dục nam), ống dẫn tinh và các tuyến sinh dục. Cơ quan sinh sản nữ gồm buồng trứng (sản xuất trứng và hoocmon sinh dục nữ), ống dẫn trứng, tử cung và âm đạo. 

    Để trang bị cho các em học sinh lớp 8 một số kiến thức cơ bản về hoạt động sinh sản ở người, SGK sinh học 8 đã đưa các kiến thức đó vào chương XI, bao gồm các nội dung sau:

Bài 60. Cơ quan sinh dục nam
    Cơ quan sinh dục của nam và nữ có những đặc điểm khác biệt nhau cả về chức năng lẫn cấu tạo. Bài 60 nghiên cứu về cơ quan sinh dục của nam giới. Cơ quan sinh dục nam gồm 2 tinh hoàn (có nhiệm vụ sản xuất tinh trùng và hoomon sinh dục nam) các tuyến sinh dục sản xuất ra các hoocmon sinh dục và dịch sinh học kết hợp với tinh trùng tạo thành tinh dịch.
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Bài 61. Cơ quan sinh dục nữ 
    Cơ quan sinh dục nữ gồm 2 buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và âm đạo. Buồng trứng có nhiệm vụ sản xuất ra trứng và hoocmon sinh dục nữ, trứng chín và rụng theo ống dẫn trứng đi về tử cung, nếu trứng được thụ tinh bởi tinh trùng thì nó sẽ làm tổ và phát triển thành thai nhi trong tử cung.        
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Bài 62. Thụ tinh, thụ thai & phát triển của thai 
    Ở người phụ nữ trưởng thành, hàng tháng bình thường có 1 trứng chín và rụng theo chu kì kinh nguyệt (khoảng 28-32 ngày). Nếu trứng không được thụ tinh thì sau khoảng 14 ngày sẽ có hiện tượng hành kinh do lớp niêm mạc tử cung bị bong ra gây chảy máu. Nếu trứng được thụ tinh thì hợp tử sẽ theo ống dẫn trứng về làm tổ ở tử cung rồi phát triển thành thai ở đó. Thai phát triển nhờ chất dinh dưỡng lấy từ cơ thể mẹ qua dây rốn.
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Bài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai 
    Sự mang thai và sinh con chỉ được pháp luật và xã hội công nhận khi người mẹ đã qua tuổi vị thành niên và đã lập gia đình. Nếu một người trong độ tuổi vị thành niên mang thai sẽ gây ảnh hưởng rất xấu tới mọi mặt: gia đình, bạn bè, học tập, tâm sinh lý,... Mặt khác, có nhiều cặp vợ chồng chưa muốn có con do điều kiện chưa cho phép khi đó họ phải sử dụng đến các biện pháp tránh thai. Và để đảm bảo sức khoẻ cho mẹ và con, cần thực hiện các nguyên tắc sau:
- Không đẻ sớm 
- Không đẻ dày, không đẻ nhiều  
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Bài 64. Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục
    Bệnh lậu và giang mai là hai căn bệnh lây qua đường tinh dục phổ biến ở Việt Nam. Chúng gây ra những tác hại rất lớn cho sức khoẻ bệnh nhân và cả những ảnh hưởng xấu tới đời sống xã hội. Để tránh mắc những căn bệnh này cần tránh quan hệ tình dục với người bệnh, đảm bảo quan hệ tình dục an toàn. Nếu không may bị nhiễm bệnh cần phát hiện sớm và điều trị triệt để. 
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Bài 65. Đại dịch AIDS: Thảm họa của loài người
    AIDS - hội chứng suy giảm miễn dịch, căn bệnh thế kỷ cho đến nay vẫn là "án tử hình" cho những bệnh nhân mắc phải nó. Đại dịch AIDS thực sự là thảm hoạ của loài người, virut HIV - tên tội phạm giết người - tác nhân gây bệnh AIDS đã được nghiên cứu khá kỹ lưỡng, nhưng việc chế ngự nó vẫn đang được loài người tiến hành. Virut HIV có khả năng tấn công vào hệ miễn dịch ở người, nó gặm nhấm dần dần khả năng kháng bệnh của nạn nhân. Cuối cùng bệnh nhân sẽ chết vì các căn bệnh cơ hội. 
    HIV có thể lây qua đường máu, quan hệ tình dục hoặc truyền từ mẹ sang con. Do chưa có thuốc đặc trị virut này nên cần chủ động phóng tránh là biện pháp an toàn duy nhất.  
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